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ĐIỀU LỆ
Chung kết Festival bơi lội học sinh thành phố Hồ Chí Minh 
lần IX - năm học 2016 – 2017
(Đính kèm kế hoạch số:3145/KHLT-GDĐT-TTDN ngày 16 tháng 9  năm 2016)

Điều 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1.1. Mục đích:

- Thực hiện nghị quyết liên tịch của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Văn hóa và thể thao giai đoạn 2010 - 2015 về việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho lực lượng học sinh phổ thông thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

- Thực hiện Văn bản số 664/BGDĐT-CTHSSV ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015;

- Thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành về phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Phát huy thành quả của các kỳ Festival bơi lội học sinh thành phố Hồ Chí Minh trước đây; đẩy mạnh phong trào tập luyện bơi lội trong khối học sinh, góp phần tăng cường sức khỏe, giáo dục toàn diện  cho học sinh thành phố. 

- Thực hiện chỉ tiêu liên tịch về “Phổ cập bơi lội học đường” giữa 2 Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; Liên tịch giữa Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM với Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM.

- Thi đua lập thành tích chào mừng “Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11”.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, Sở Văn hóa và Thể thao; Liên đoàn Thể thao dưới nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Chung kết Festival bơi lội học sinh Tp.HCM lần IX– Năm học: 2016 – 2017.

1.2. Yêu cầu:

- Các Phòng, Ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện (QH), Hiệu trưởng các trường phổ thông; Giám đốc các Trung tâm TDTT hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các QH phải quán triệt tinh thần Nghị quyết liên tịch giữa hai ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao đến toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên và học sinh, nhằm tiến hành tổ chức và tham dự “Festival bơi lội học sinh thành phố Hồ Chí Minh lần IX – Năm học: 2016 – 2017” theo nội dung quy định của điều lệ giải với phương châm: vận động đông đảo học sinh tham gia bơi lội, tăng cường sức khỏe để đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Các trường học phải tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí và sắp xếp thời gian để các em học sinh tham gia việc học tập, rèn luyện môn bơi, xóa nạn mù bơi trong học sinh thành phố và đủ tự tin tham gia Festival bơi lội học sinh.

- Festival bơi lội học sinh thành phố từ vòng sơ loại cấp trường, cấp QH đến vòng chung kết cấp thành phố phải được tổ chức an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc chỉ thị 15/CP của Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT và chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

Điều 2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

2.1. Đối tượng:

- Học sinh đang học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, TT Giáo dục Thường xuyên, học sinh TCCN hệ 3 năm trở lên tại các trường Cao đẳng – TCCN trực thuộc.
2.2.  Độ tuổi quy định:

2.2.1. Tiểu học: 
Từ lớp 1 đến 5, có độ tuổi tối đa là sinh năm 2006 và chia nhóm thi đấu theo năm sinh như sau: 

+ Nhóm 6: 2010 – 2009.

+ Nhóm 5: 2008.

+ Nhóm 4: 2007 – 2006.

2.2.2.Trung học cơ sở: 
Từ lớp 6 đến 9, có độ tuổi tối đa là sinh năm 2002; và chia nhóm thi đấu theo năm sinh như sau: 

+ Nhóm 3: 2005 – 2004.

+ Nhóm 2: 2003 – 2002.

2.2.3. Trung học phổ thông: 
Từ lớp 10 đến 12, có độ tuổi tối đa là sinh năm 1999.

+ Nhóm 1: 2001 – 1999.

Ghi chú: Học sinh ở cấp học và nhóm tuổi nào thì thi đấu ở đội tuyển học sinh cấp học và theo nhóm tuổi đó, nếu quá tuổi quy định thì được phép thi đấu ở nhóm trên liền kề nhưng trong cùng cấp học.
Điều 3. HỆ THỐNG VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC THI ĐẤU:

Hệ thống thi đấu Festival bơi lội học sinh gồm 3 cấp: cấp cơ sở (trường học); cấp quận-huyện và cấp thành phố.

3.1. Cấp cơ sở:

- Festival bơi lội học sinh cơ sở được tổ chức từ đầu năm học đến ngày 17/10/2016 (trước khi tổ chức vòng chung kết cấp Thành phố).

- Căn cứ vào kết quả thi đấu để tuyển chọn đội đại biểu tham dự Festival bơi lội học sinh cấp Thành phố. Những trường không đủ điều kiện hoặc không đủ số lượng học sinh để tổ chức thi đấu tuyển chọn có thể xây dựng đội tuyển bơi lội để tham dự giải cấp Thành phố.

3.2. Cấp thành phố:

- Thành lập Ban tổ chức vòng chung kết Festival bơi lội học sinh cấp thành phố theo tinh thần liên tịch giữa 2 Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao; phối hợp với Liên đoàn, Bộ môn Thể thao dưới nước thành phố Hồ Chí Minh.

- Vòng chung kết Festival bơi lội học sinh cấp thành phố được tổ chức trong 02 ngày: 29/10 và 30/10/2016.
Nội dung tổ chức thi đấu: cá nhân, tiếp sức; nam riêng, nữ riêng theo 6 nhóm tuổi.
	Nhóm
	Tự do
	Ếch
	Ngửa
	Bướm
	Tiếp sức 
tự do
	Tiếp sức 
hỗn hợp

	Nhóm 6
	50m
	50m
	
	
	4 x 50m
	

	Nhóm 5
	50m
	50m
	50m
	
	4 x 50m
	

	Nhóm 4
	50m
	50m
	50m
	50m
	4 x 50m
	4 x 50m

	Nhóm 3
	50m
	50m
	50m
	50m
	4 x 50m
	4 x 50m

	Nhóm 2
	50m
	50m
	50m
	50m
	4 x 50m
	4 x 50m

	Nhóm 1
	50m
	50m
	50m
	50m
	4 x 50m
	4 x 50m


Điều 4. ĐƠN VỊ DỰ THI:

Gồm 24 đơn vị là đội tuyển bơi lội của 24 Q-H được tuyển chọn qua vòng sơ tuyển cấp trường, cấp Q-H; đăng ký thi đấu theo đơn vị phòng Giáo dục và Đào tạo Q-H.

Điều 5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

5.1. Được tham dự:

- Học sinh có học lực từ trung bình, hạnh kiểm từ khá trở lên và đảm bảo đủ sức khỏe để tham dự thi đấu.

- Học sinh đã tham dự giải bơi tuyển chọn của quận/huyện và được phòng Giáo dục và Đào tạo của các quận/huyện tuyển chọn để đăng ký tham dự vòng chung kết cấp thành phố theo quy định. 
5.2. Không được tham dự:

- Học sinh đã đạt thành tích nhất, nhì, ba tại các giải bơi Nhi đồng và năng khiếu tính điểm.

- Học sinh từng là vận động viên tuyến năng khiếu trọng điểm trở lên các môn thể thao dưới nước (bơi, lặn, bơi nghệ thuật, bóng nước, nhảy cầu, đua thuyền).
5.3. An toàn và bảo hiểm:

- Học sinh tham dự thi đấu phải có đầy đủ sức khỏe, không mắc các chứng bệnh như tim, mạch, thần kinh và các bệnh lây nhiễm; Học sinh phải có chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng trở lại và do cơ quan y tế cấp quận/huyện xác nhận.

5.4. Hồ sơ và thủ tục tham dự:

- Danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm): do Phòng Giáo dục và Đào tạo QH xác nhận;

- Phiếu thi đấu do Ban Giám hiệu trường xác nhận (theo mẫu đính kèm);

- Giấy chứng nhận sức khỏe. 

- Đóng tiền ký quỹ 500.000đ/1 đơn vị. Khoản tiền này sẽ được hoàn lại nếu đơn vị quận, huyện không vi phạm các quy định ở điều 9 của Điều lệ này.
Điều 6. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THI ĐẤU:

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam về bơi lội.

- Mỗi đơn vị Q-H được đăng ký 2 học sinh/cự ly cá nhân; 1 đội/1 cự ly tiếp sức (cự ly tiếp sức không bắt buộc phải là học sinh của cùng một trường).

- Học sinh phải đăng ký thi đấu theo đúng độ tuổi quy định của điều lệ. 

 - Chỉ tổ chức thi đấu các nội dung có từ 03 học sinh hoặc 03 đội tiếp sức của 03 đơn vị.

 - Danh sách đăng ký thi đấu phải theo đúng mẫu qui định (mẫu đăng ký đính kèm).

 - Trường hợp đã đăng ký đủ số lượng, nhưng do các đơn vị hoặc các học sinh bỏ cuộc sau khi họp chuyên môn hoặc bị loại do vi phạm điều lệ thì cự ly đó vẫn được tiến hành, số lượng huy chương được trao vẫn giữ nguyên. 

 - Thời gian và địa điểm:

Nộp danh sách đăng ký: trước 10h00’ ngày 18/10/2016 tại CLB Bơi Lặn Phú Thọ (Số 215 A Lý Thường Kiệt, Quận 11)

Họp chuyên môn: 09h00’ ngày thứ Tư 25/10/2016 tại CLB Bơi Lặn Phú Thọ (Số 215 A Lý Thường Kiệt, Quận 11)

· Thời gian thi đấu: vào buổi sáng các ngày thứ bảy 29/10 và chủ nhật 30/10/2016.
· Địa điểm thi đấu: Trường THCS, THPT Quốc tế Canada (Số 86, đường 23, Phường Tân Phú, Quận 7).
Điều 7. KHEN THƯỞNG:

1. Vòng tuyển chọn cấp quận, huyện: 
Giấy chứng nhận Bơi phổ thông cho tất cả các học sinh tham dự Festival bơi lội cấp Q-H đã hoàn thành đầy đủ các cự ly đăng ký (không cấp giấy chứng nhận cho các học sinh chưa hoàn thành cự ly thi đấu hoặc bỏ cuộc không lý do các cự ly đã đăng ký)
2. Vòng chung kết cấp thành phố:

- Huy chương vàng, bạc, đồng cho các học sinh đạt thứ hạng I, II, III trong từng cự ly thi đấu. Điểm cho các học sinh hoàn thành nội dung thi đấu, theo cách tính: hạng I: 11đ; hạng II: 9đ; hạng III: 8đ; hạng IV: 7đ; hạng V: 6đ; hạng VI: 5đ; hạng VII: 4đ; hạng VIII: 3đ; hạng 9: 2đ; từ hạng 10 trở về sau được 1đ.
- Trao cúp cho đoàn I, II, III theo tổng số điểm đạt được, nếu bằng điểm thì đơn vị Q-H nào có số học sinh tham dự đông hơn sẽ được xếp trên.

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xét khen thưởng đối với các Q-H tham dự và đạt thành tích tốt

Điều 8. KỶ LUẬT:

8.1. Các đơn vị Q-H không cử đội tuyển tham dự vòng chung kết Festival bơi lội học sinh sẽ bị trừ điểm trong hệ thống điểm thi đua xây dựng trường tiên tiến và xuất sắc về thể dục thể thao học đường năm học 2016 – 2017
8.2. Các cá nhân, đơn vị gian lận về đối tượng, hồ sơ đăng ký, vi phạm các quy định của Luật thi đấu hoặc có những hành vi phản thể thao sẽ bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức sau:

- Tùy theo mức độ vi phạm, VĐV sẽ bị xử lý từ khiển trách đến cấm thi đấu 1 năm trở lên. Chỉ đạo viên và huấn luyện viên (HLV) có liên quan trực tiếp đến các trường hợp vi phạm sẽ bị truất quyền chỉ đạo trong thời hạn 1 năm trở lên.

- Truất quyền thi đấu các cá nhân hoặc đơn vị có liên quan.

- Không công nhận thành tích của đơn vị ở môn thể thao đã vi phạm;
- Các Q-H hoặc các trường học có liên quan đến trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định trong đánh giá thi đua của nội bộ ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và thể thao hàng năm.

8.3 Các trường hợp đi trễ sẽ bị xử thua hoặc truất quyền thi đấu theo Luật thi đấu và quy định của Ban tổ chức từng môn.

8.4 Các cá nhân và đơn vị sẽ bị mất tiền ký quỹ khi bị xử lý vi phạm ở điều 9.2 và các vi phạm khác như: bỏ cuộc, không tuân thủ các chương trình theo yêu cầu Ban tổ chức như tham dự lễ khai mạc, bế mạc, nhận giải thưởng…

Điều 9. KHIẾU NẠI:

9.1. Quy định chung:

- Lệ phí khiếu nại: 500.000 đồng/ 1 trường hợp/ 1 VĐV, số tiền này sẽ được hoàn trả lại nếu khiếu nại đúng.

- Các khiếu nại phải thực hiện bằng văn bản do lãnh đạo đoàn hoặc huấn luyện viên có tên trong danh sách đăng ký của đơn vị cử đi ký tên.

9.2. Các hình thức khiếu nại:

- Về đối tượng tham dự: Khiếu nại phải được thực hiện chậm nhất là 24 giờ sau khi danh sách thi đấu được BTC công bố trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Website của Liên đoàn Thể thao dưới nước thành phố Hồ Chí Minh.
- Về thành tích thi đấu: Khiếu nại phải được thực hiện ngay sau khi kết thúc cự ly và trọng tài đã thông báo kết quả.

Điều 10. TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO SỐ LIỆU:

1. Đối với quận, huyện:

- Tổ chức giải Q-H và có báo cáo kết quả của Q-H mình về cho Ban tổ chức cấp thành phố đúng thời hạn quy định. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các đơn vị không nộp báo cáo đúng thời hạn sẽ không được cấp Giấy chứng nhận Bơi phổ thông.

- Hồ sơ (có xác nhận của Ban tổ chức Festival bơi lội học sinh Q-H):

+ Kế hoạch, điều lệ.

+ Báo cáo tổng kết giải (theo mẫu tổng hợp số liệu)
2. Đối với các Liên đoàn - Bộ môn thể thao dưới nước:

- Hoàn thành tốt việc tổ chức Vòng chung kết Festival bơi lội học sinh thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2016 – 2017 và hỗ trợ cho Q-H thực hiện hoạt động có liên quan tại cơ sở.

- Báo cáo tổ chức giải đầy đủ, đúng tiến độ cho Ban Chỉ đạo Festival bơi lội học sinh thành phố kèm bảng tổng hợp số liệu báo cáo. 
Điều 11. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

Kinh phí tổ chức thi đấu hoặc tham dự của đội tuyển cấp nào do cấp đó chịu trách nhiệm bao gồm: ngân sách nhà nước, kinh phí đóng góp của các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và các nguồn thu từ dịch vụ hoạt động TDTT, không thu lệ phí tham dự ở tất cả các cuộc thi đấu.

Điều 12. THẨM QUYỀN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Chỉ có Ban Chỉ đạo, ban tổ chức Vòng Chung kết Festival bơi lội học sinh thành phố Hồ Chí Minh - Năm học 2016 – 2017, mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ này./.

BAN TỔ CHỨC
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